


































Trang 1 

Phụ lục 1: Danh sách về người có liên quan của Công ty: 

 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức 

vụ tại 

công 

ty (nếu 

có) 

 

Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

Lý do 

1. DANH SÁCH CÔNG TY CON 

1 
CTCP Dịch vụ 

Sài Gòn Ô tô 
  0302030265 30/06/2000 

Sở KHĐT 

TP.HCM 

61A Cao Thắng, 

Quận 03, Tp.HCM 
30/06/2000  Công ty con 

2 

Công ty TNHH 

Toyota Giải 

Phóng 

  0100773902 01/10/2020 
Sở KHĐT 

TP.Hà Nội 

807 Giải Phóng, 

Quận Hoàng Mai,  

Tp.Hà Nội 

22/01/1998  Công ty con 

3 
Công ty TNHH 

TMDV Sài Gòn 
  1800638890 11/08/2006 

Sở KHĐT 

TP.Cần Thơ 

164-166C Đường 

3/2, P. Hưng Lợi, Q. 

Ninh Kiều, Tp.Cần 

Thơ 

11/08/2006  Công ty con 

4 
CTCP Sài Gòn 

Ngôi Sao 
  0305081349 09/07/2007 

Sở KHĐT 

TP.HCM 

510 Quốc lộ 13, P. 

Hiệp Bình Phước, 

Tp. Thủ Đức, 

Tp.HCM 

09/07/2007  Công ty con 

5 
CTCP Savico  

Hà Nội 
  0102305191 03/07/2007 

Sở KHĐT 

TP.Hà Nội 

7-9 Đường Nguyễn 

Văn Linh, Phường 

Gia Thụy, Q.Long 

Biên, Tp.Hà Nội 

19/06/2007  Công ty con 

6 
Công ty TNHH 

Toyota Cần Thơ 
  1800662639 07/09/2020 

UBND 

TP.Cần Thơ 

71 Hùng Vương, 

P.Thới Bình, Q.Ninh 

Kiều, Tp.Cần Thơ. 

18/04/2007  Công ty con 

7 
CTCP 

Savico Đà Nẵng 
  0401581979 03/01/2014 

Sở KHĐT 

TP.Đà Nẵng 

66 Võ Văn Tần, 

Quận Thanh Khê, 

Tp.Đà Nẵng 

03/01/2014  Công ty con 



Trang 2 

8 CTCP OtoS   0312801485 08/08/2014 
Sở KHĐT 

TP.HCM 

68 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, Quận 1, 

Tp.HCM 

02/06/2014  Công ty con 

9 
CTCP Đầu tư Đà 

Nẵng Sơn Trà 
  0401610891 17/06/2014 

Sở KHĐT 

TP.Đà Nẵng 

Bãi Trẹm,  

Quận Sơn Trà,  

TP.Đà Nẵng 

17/06/2014  Công ty con 

10 
CTCP Ô tô Sài 

Gòn Cửu Long 
  1801343681 26/06/2014 

Sở KHĐT 

TP.Cần Thơ 

274 đường 30/4,  

Quận Ninh Kiều, 

Tp. Cần Thơ 

26/06/2014  Công ty con 

11 
CTCP Ôtô Nam 

Sông Hậu 
  1801395908 06/05/2015 

Sở KHĐT 

TP.Cần Thơ 

Lô E1-1, đường Võ 

Nguyên Giáp, Q. Cái 

Răng, TP.Cần Thơ 

06/05/2015  Công ty con 

12 
CTCP Ôtô Tây 

Bắc Sài Gòn 

 

 0313291741 08/06/2015 
Sở KHĐT 

TP.HCM 

43/7A, xã Xuân Thới 

Đông, H. Hóc Môn, 

TP. HCM 

08/06/2015  Công ty con 

13 
CTCP Ôtô Vĩnh 

Thịnh 

 

 3702366949 08/06/2015 
Sở KHĐT 

TP.HCM 

55/5 khu phố Bình 

Giao, TX. Thuận An, 

Tỉnh Bình Dương 

06/06/2015  Công ty con 

14 

Công ty TNHH 

Xe và thiết bị 

chuyên dùng 

Vĩnh Thịnh 

 

 3801177156 21/06/2018 

Sở KHĐT 

Tỉnh Bình 

Phước 

Ấp 1, Xã Đồng Tiến, 

Huyện Đồng Phú,  

Tỉnh Bình Phước 

09/10/2018  Công ty con 

15 

Công ty CP Ô Tô 

Bà Rịa Vũng 

Tàu 

 

 3502458462 16/07/2021 
Sở KHĐT 

Tỉnh BRVT 

274, Quốc Lộ 51, 

khu phố Hải Dinh, 

phường Kim Dinh, 

BRVT. 

16/07/2021  Công ty con 

16 

Công ty TNHH 

TM&DV Ô tô 

Đồng Hiệp 

 

 1101940056 03/02/2020 
Sở KHĐT 

tỉnh Long An 

Số 7, khu phố 6, Thị 

trấn Bến Lức, huyện 

Bến Lức, tỉnh Long 

An 

31/03/2022  Công ty con 

17 
Công ty CP Dịch 

vụ Ô tô Cần Thơ 

 

 1801716686 14/01/2022 
Sở KHĐT TP. 

Cần Thơ 

Số 110B Trần Văn 

Khéo, phường Cái 

Khế, Quận Ninh 

Kiều, TP. Cần Thơ 

14/01/2022  Công ty con 

18 
Công ty TNHH 

Ô tô Lâm Đông 

 

 5801392333 13/12/2018 

Sở KHĐT 

tỉnh Lâm 

Đồng 

Số 200 Quốc lộ 20, 

thị trấn Liên Nghĩa, 
30/5/2022  Công ty con 



Trang 3 

huyện Đức Trọng, 

tỉnh Lâm Đồng 

19 

Công ty Cổ phần 

Ô tô Sao Tây 

Nam 

 

 1801413586 12/08/2015 
Sở KHĐT 

Cần Thơ 

91 CMT8, phường 

An Thới, Quận Bình 

Thủy, TP. Cần Thơ 

12/08/2015  Công ty con 

20 

Công ty CP Đầu 

tư Phát triển 

SAVICO Miền 

Nam 

 

 0317596423 06/12/2022 
Sở KHĐT 

TP.HCM 

68 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, P. Nguyễn 

Thái Bình, Quận 1, 

TP.HCM 

06/12/2022  Công ty con 

21 
Công ty CP Ô tô 

Âu Việt 

 

 0402052199 10/07/2020 
Sở KHĐT Đà 

Nẵng 

02 Nguyễn Hữu Thọ, 

phường Hòa Thuận 

Tây, Q. Hải Châu, Đà 

Nẵng 

  Công ty con 

22 

Công ty CP Dịch 

vụ Ô tô thành 

phố mới Bình 

Dương 

 

 3702287077 16/07/2015 
Sở KHĐT 

Bình Dương 

Lô C13 Hùng 

Vương, phường Hòa 

Phú, TP. TDM, Bình 

Dương 

  Công ty con 

23 

Công ty Cổ phần 

Ô tô New 

Energy 

 

 0317663221 02/02/2023 
Sở KHĐT 

TP.HCM 

68 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, P. Nguyễn 

Thái Bình, Quận 1, 

TP.HCM 

02/02/2023  Công ty con 

2. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ 

1 Vũ Đình Độ 

 

 033073002782 5/12/2017 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

A4-6 Chung cư 

Khánh Hội, P1, Q4 
29/05/2020  

Chủ tịch 

HĐQT 

2 
Nguyễn Ngọc 

Châu 
    072070009582 10/07/2021 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

8/21A Đinh Tiên 

Hoàng, P. ĐaKao, Q. 

1, Tp.HCM 

10/06/2021  
Phó Chủ tịch 

HĐQT 

3 Hồ Việt Hà   048073000249 24/06/2020 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

51 Mỹ Văn, Khu phố 

6, P. Tân Phú, Q. 7, 

Tp.HCM 

06/05/2019  

TV.HĐQT; 

Tổng Giám 

đốc 

4 
Trần Thị Hồng 

Bích 
   030086000194  03/07/2015 

Cục CS 

ĐKQLCT và 

P1A1-198 Tây Sơn, 

Trung Liệt, Q. Đống 

Đa, Hà Nội 

29/05/2020  
Thành viên 

HĐQT 



Trang 4 

QLQG về dân 

cư 

5 Trần Đức Huy     001082036688  16/11/2020 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

Số 2 ngõ 30 Tạ 

Quang Bửu Bách 

Khoa, Hai Bà Trưng, 

Tp.Hà Nội 

10/06/2021  
Thành viên 

HĐQT 

6 
Trần Quang 

Trường  
   001082036688  16/11/2020 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

Số 2 ngõ 30 Tạ 

Quang Bửu Bách 

Khoa, Hai Bà Trưng, 

Tp.Hà Nội 

10/06/2021  

Thành viên 

độc lập 

HĐQT 

7 Trần Xuân Ánh         

Thành viên 

độc lập 

HĐQT 

11 
Hà Tôn Trung 

Hạnh 
   07506400025 27/12/20221 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

06 Vũ Tùng, P. 1, 

Quận Bình Thạnh, 

TP.HCM 

15/12/2022  Trưởng BKS 

12 Ngô Hòa     0280788560 01/07/2013 
CA tỉnh 

Bình Dương 

208A Nguyễn Trãi, 

P. Lái Thiêu, TP. 

Thuận An, Tỉnh Bình 

Dương 

29/05/2020  
Thành viên 

BKS 

14 Bùi Thành Việt    052071000445 13/07/2020 

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

326/16 Phan Đình 

Phùng, P.1, Q. Phú 

Nhuận, Tp.HCM 

29/05/2020  
Thành viên 

BKS 

15 Trần Thái Sơn    022772933 02/04/2015 CA TP.HCM 

159/52/29B Trần 

Văn Đang, Q3, 

Tp.HCM 

29/05/2020  
Kế toán 

trưởng 

16 
Huỳnh Văn 

Trường 
  052091000269 26/02/2021 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

49/45 đường TL41, 

KP1, P. Thạnh Lộc, 

Quận 12, TP.HCM 

08/07/2022  

Người Phụ 

trách quản 

trị/Người 

được ủy 

quyền CBTT 

 



Stt No. Mã CK Họ tên Name

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Mối quan hệ đối 

với công ty/ 

người nội bộ 

Loại hình 

Giấy NSH (*) 

(CMND/Pass

port/Giấy 

ĐKKD)

Số Giấy 

NSH (*)

NSH No.

Ngày cấp date 

of issue

Ngày bổ 

nhiệm

1.00 2 3 4 5 6 7 8 9 14

TEXT TEXT

10 KÝ 

TỰ - 

TEXT

TEXT TEXT TEXT TEXT
DD/MM/YYY

Y

DD/MM/YY

YY

1.00 SVC Vũ Đình Độ

Chủ tịch Hội 

đồng quản 

trị

CCCD 2.4082E+10 7/27/2016 4/28/2023

Phụ lục 2. Danh sách người có liên quan của người nội bộ



1.01 SVC Đỗ Thị Thu Quyên Mẹ CMND 120246920 5/28/2015

1.02 SVC Vũ Đức Tuệ Bố CMND 120736435 9/28/2012

1.03 SVC Vũ Mạnh Đức Anh trai CMND 1125889823 11/23/2016

1.04 SVC Vũ Thị Thu Chị gái CMND 2.417E+10 11/18/2013

1.05 SVC Vũ Bích Thủy Chị gái CMND 121233912 10/15/2013

1.06 SVC Ngô Đức Hòa Anh rể 121108712 43133



1.07 SVC Nguyễn Thị Hạnh Vợ CMND 13297387 4/16/2011

1.08 SVC Vũ Đình Chí Dũng Con

1.09 SVC Vũ Đình Trung Con

1.10 SVC
Vũ Nguyễn Thảo 

Nguyên
Con

1.11 SVC Nguyễn Đức Tuyên Bố vợ CMND 121939110 4/13/2007

1.12 SVC Nguyễn Thị Cẩm Mẹ vợ CMND 120633330 4/21/2015



1.13 SVC
Công ty Cổ phần Đầu 

tư Ngành nước DNP

Ông Vũ Đình Độ 

giữ chức vụ Thành 

viên HĐQT

GCNDKDN 2400813885 4/26/2017

1.14 SVC Công ty Cổ phần Tasco

Ông Vũ Đình Độ 

giữ chức vụ Chủ 

tịch HĐQT

ĐKKD 600264117 12/26/2007

1.15 SVC
Công ty Cổ phần DNP 

Hodings

Ông Vũ Đình Độ 

giữ chức vụ Chủ 

tịch HĐQT

ĐKKD 3600662561 1/2/2004

1.16 SVC
Công ty Cổ phần 

Savico Hà Nội

Ông Vũ Đình Độ 

giữ chức vụ Chủ 

tịch HĐQT

ĐKKD 102305191 6/19/2007

1.17 SVC
Công ty Cổ phần SVC 

Hodings

Ông Vũ Đình Độ 

giữ chức vụ Chủ 

tịch HĐQT – 

Người đại diện 

theo Pháp luật

ĐKKD 109793371 10/27/2021



2.00 SVC Nguyễn Ngọc Châu
Phó Chủ tịch 

HĐQT
CCCD

0720700095

82
7/10/2021 6/10/2021

2.01 SVC Nguyễn Ngọc Trân Cha CMND 020074185 6/23/2005

2.02 SVC Trần Thị Yến Mẹ CMND 020675039 6/2/2005

2.03 SVC
Huỳnh Thị Phương 

Nam
Vợ CCCD

0791770102

58
7/1/2019

2.04 SVC Nguyễn Quốc Khánh Con CCCD
0792040234

57
7/1/2019

2.05 SVC Nguyễn Quốc Thịnh Con

2.06 SVC Nguyễn Ngọc Minh Em CCCD
0770720005

31
9/1/2017

2.07 SVC Nguyễn Ngọc Yến Anh Em CMND 022675802 1/15/2014

2.08 SVC Nguyễn Ngọc Thanh Em CCCD
0790750076

60
4/20/2018



2.09 SVC
Tổng Công ty Bến 

Thành - TNHH 1TV

Tổ chức có liên 

quan

2.10 SVC
Công ty CP Savico Đà 

Nẵng

Tổ chức có liên 

quan
0401581979 1/3/2014

3.00 SVC TRẦN XUÂN ÁNH
Thành viên  

HĐQT
CCCD

0340700217

20
12/22/2021 4/28/2023

3.01 SVC Trần Bích Trâm Con gái CCCD 7.7303E+10 5/4/2017

3.02 SVC Trần Xuân Quý Con trai Còn nhỏ

3.03 SVC
Tổng Công ty Bến 

Thành – TNHH MTV

Giám đốc Kiểm 

toán nội bộ
ĐKKD 301151147 7/23/1981

3.04 SVC
Công ty CP XNK Giày 

Dép Nam Á
Chủ tịch HĐQT ĐKKD 301441110 1/2/2004

3.05 SVC
Công ty CP Thương 

mại Phú Nhuận
Thành viên HĐQT ĐKKD 301428617 6/11/2004



4.00 SVC
TRẦN QUANG 

TRƯỜNG

Thành viên  

HĐQT
CCCD

0790650095

24
12/21/2021 4/28/2023

4.01 SVC
Công ty CP Vật Tư 

Bến Thành

Chủ tịch 

HĐQT
ĐKKD 302239482 12/17/2021

4.02 SVC
Công ty CP Vàng Bạc 

Đá Quý Bến Thành

Thành viên 

HĐQT
ĐKKD 300847936 3/21/2022

4.03 SVC
Công ty CP Du Lịch 

Bến Thành Non Nước

Thành viên 

HĐQT
ĐKKD 400403042 10/27/2022

4.04 SVC
Công ty TNHH Bến 

Thành – Sao Thủy
PCT HĐTV ĐKKD 312617567 9/28/2018

4.05 SVC
Công ty CP Ô Tô Bắc 

Âu
Trưởng BKS ĐKKD 313532348 10/19/2022

4.06 SVC
Tổng Công ty Bến 

Thành

Trợ lý Ban 

điều hành
ĐKKD 301151147 3/13/2023

4.07 SVC Trần Thị Quý Vợ CCCD 1169030768 8/11/2021

4.08 SVC Trần Thị Mỹ Nhi Con CCCD 7.9302E+10 4/25/2017

4.09 SVC Trần Gia Huy Con CCCD 7.9206E+10 1/10/2023

4.10 SVC Trần Đình Thao Anh ruột CCCD 3.7063E+10 8/2/2022

4.11 SVC Trần Đình Thảo Em ruột CCCD 7.9069E+10 7/26/2022



4.12 SVC Trần Thị Thanh Huyển Em ruột CCCD 7.9173E+10 12/21/2021

4.13 SVC Trần Thị Thu Hằng Em ruột CCCD 7.9176E+10 8/15/2021

4.14 SVC Trần Quang Thuận Em ruột CCCD 7.9078E+10 12/22/2021

4.15 SVC Trần Anh Tuấn Em ruột CCCD 7.9082E+10 5/10/2021

5.00 SVC Hồ Việt Hà
Thành viên 

HĐQT, TGĐ
CCCD 1076006347 7/24/2015 12/15/2022

5.01 SVC Hồ Văn Hiệp Bố CCCD 5.2036E+10 10/19/2018

5.02 SVC
Nguyễn Thị Khiêm 

Nhường
Mẹ CMND 10357464 9/3/2013

5.03 SVC Trần Thị Minh Hảo Vợ CMND 12046229 8/25/2011

5.04 SVC Hồ Hiền Anh Con Chưa có Chưa có



5.05 SVC Hồ Hiền Phương Con Chưa có Chưa có

5.06 SVC Hồ Tùng Lâm Con Chưa có Chưa có

5.07 SVC Hồ Bình Minh Con Chưa có Chưa có

5.08 SVC Hồ Thị Mỹ Ngọc Em gái CMND 11951611 8/27/2009

5.09 SVC
Công ty Cổ phần Ô tô 

Bắc Âu

Tổ chức có liên 

quan
Giấy ĐKKD 313532348 11/12/2015

5.10 SVC
Công ty Cổ phần Du 

lịch Hồng Hải

Tổ chức có liên 

quan
Giấy ĐKKD 4200686538 12/13/2008

5.11 SVC Công ty Cổ phần Tasco
Tổ chức có liên 

quan
Giấy ĐKKD 600264117 12/26/2007



5.12 SVC
Công ty Cổ phần 

SAVICO Đà Nẵng

Tổ chức có liên 

quan

5.13 SVC
Công ty Cổ phần Dịch 

vụ Sài Gòn Ô tô

Tổ chức có liên 

quan

6.00 SVC Trần Thị Hồng Bích
Thành viên 

HĐQT
CCCD 1172014018 3/8/2022 12/15/2022

6.01 SVC Trần Ngọc Liên Bố đẻ CMND 1043001847 5/4/2021

6.02 SVC Nguyễn Thị An Mẹ đẻ CMND 3.4149E+10 5/10/2021

6.03 SVC Trần Ngọc Tuấn Em trai CMND 1074014016 3/17/2017

6.04 SVC Nguyễn Minh Hiền Em dâu CMND 1186005072 5/22/2020

6.05 SVC Đỗ Quế Đan Con gái CMND 2.313E+11 7/4/2022

6.06 SVC Đỗ Đan Anh Con gái CMND. 1307051912 2/4/2022

6.07 SVC Đỗ Việt Hải Chồng CMND 11542114 3/28/2014

6.08 SVC Đỗ Văn Chấn Đã mất Bố chồng

6.09 SVC Vũ Thị Thanh Hương Đã mất Mẹ chồng



6.10 SVC Vũ Thị Kim Phượng Mẹ kế chồng CMND 10577012 3/4/2008

6.11 SVC
Công ty Cổ phần SVC 

Holdings

Tổ chức có liên 

quan
Giấy ĐKKD 109793371 10/27/2021

7.00 SVC Trần Đức Huy

Thành viên 

độc lập 

HĐQT

CCCD 7.9074E+10 8/10/2021 12/15/2022

7.01 SVC Nguyễn Nhật Linh Vợ CCCD 1174018888 12/7/2018

7.02 SVC Trần Nguyễn Huy Anh Con CCCD 7.9206E+11 12/21/2020

7.03 SVC Trần Đức Bản Bố CMND 22077563 4/15/2011

7.04 SVC Phạm Thị Hồng Vượng Mẹ CMND 20611439 4/15/2011

7.05 SVC Nguyễn Mộng Giao Bố vợ CMND 23451629 10/23/2010

7.06 SVC Bùi Xuân Hương Mẹ vợ CMND 22648027 11/19/2013



7.07 SVC Công ty Cổ phần CMC
Tổ chức có liên 

quan
Giấy ĐKKD 2600106523 4/20/2006

7.08 SVC Công ty Cổ phần Tasco
Tổ chức có liên 

quan
Giấy ĐKKD 600264117 12/26/2007

8.00 SVC
HÀ TÔN TRUNG 

HẠNH
CE02203

Trưởng ban 

Kiểm soát
CCCD

0750640002

57
12/27/2021 9/15/2022

8.01 SVC
TRƯƠNG KIM 

XUYẾN
MẸ ĐẺ CCCD

0771390014

10
8/15/2022

8.02 SVC
TRẦN THỊ NGỌC 

CHÂU
VỢ CCCD

0791630110

96
11/22/2021

8.03 SVC HÀ ĐỨC HUY C605311 CON CCCD
0790930215

05
4/29/2021

8.04 SVC HÀ PHÚC HẢO
017C1069

97
CON CCCD

0790970142

24
3/16/2020

8.05 SVC
HÀ TÔN THANH 

HẰNG
EM CCCD

0791670002

04
11/22/2021



8.06 SVC HÀ TÔN THÁI HÂN EM CCCD
0791730203

86
4/29/2021

8.07 SVC HÀ TÔN THẢO HIỀN EM CCCD
0791750182

29
4/29/2021

8.08 SVC HÀ TÔN TUẤN HIỆP EM CCCD
0790700216

90
4/29/2021

8.09 SVC
LÊ THỊ THANH 

HẠNH
EM DÂU CCCD

0421750000

84
11/22/2021

9.00 SVC Ngô Hòa
Thành viên 

BKS
CMND 0280788560 7/1/2013 5/29/2020

9.01 SVC Nguyễn Thị Liễu Mẹ CMND 0280091042 4/15/2015

9.02 SVC Nguyễn Thị Thu Nga Vơ CMND 024011831 11/21/2011

9.03 SVC Ngô Bảo Khang Con

9.04 SVC Ngô Hiếu Con CMND 0280691240 4/8/2013

10.00 SVC BÙI THÀNH VIỆT

Thành viên 

Ban Kiểm 

soát

CCCD 2.4082E+10 7/27/2016 4/28/2023

10.01 SVC Vũ Thị Yến Mẹ CCCD 120246920 5/28/2015

10.02 SVC Bùi Mạnh Tám Bố CCCD 120736435 9/28/2012



10.03 SVC Bùi Việt Linh Em gái CCCD 1125889823 11/23/2016

10.04 SVC Phạm Ngọc Xuyên Em rể CCCD 2.417E+10 11/18/2013

10.05 SVC Nguyễn Thị Thuỳ Chi Vợ CCCD 121233912 10/15/2013

10.06 SVC Bùi Hà Thư Con 121108712 43133

10.07 SVC Bùi Việt Anh Con 13297387 4/16/2011

10.08 SVC Bùi Nguyễn Lê Vũ Con

10.08 SVC Nguyễn Văn An Bố vợ CCCD

10.10 SVC Lê Thị Thuý Mẹ vợ CMND

10.11
Công ty cổ phần DNP 

Hoding

Tổ chức có liên 

quan
Giấy ĐKKD 3600662561 1/2/2004

11.00 SVC TRẦN THÁI SƠN   
Kế toán 

trường
CMND 186720164 11/25/2011 16/06/2023

11.01 SVC Trần Chu Bố CMND 181818851 6/22/2012

11.02 SVC Thái Thị Hòa Mẹ CCCD 040155011277 1/12/2022



11.03 SVC Vũ Thị Hiển Vợ CCCD 038192029616 12/28/2021

11.04 SVC Vũ Đình Huấn Bố vợ CCCD 038064023589 5/4/2021

11.05 SVC Lê Thị Hưng Mẹ vợ CCCD 038172028943 8/31/2021

11.06
Công ty Cổ phần Ô tô 

Bắc Âu

Tổ chức có liên 

quan
Giấy ĐKKD

12.00 SVC
HUỲNH VĂN 

TRƯỜNG
  

Người phụ 

trách quản 

trị /Người 

được ủy 

quền CBTT

CCCD
0520910002

69
2/26/2021 7/8/2022

12.01 SVC Huỳnh Văn Hương Cha CMND 0211273091 9/13/2013

12.02 SVC
Nguyễn Thị Thanh 

Tâm
Mẹ  CMND

0511700049

82 
12/5/2021

12.03 SVC
Nguyễn Đặng Nhã 

Trúc
Vợ CCCD

0661900005

66
2/5/2021

12.04 SVC Huỳnh Thị Cẩm Giang Em gái CMND 0215233098 2/15/2016

12.05 SVC
Huỳnh Nguyễn Gia 

Hưng
Con

12.06 SVC
Công ty TNHH Toyota 

Cần Thơ

Ông Huỳnh Văn 

Trường là TV 

BKS

0401581979 1/3/2014



12.07 SVC CTCP Ôtô Vĩnh Thịnh

Ông Huỳnh Văn 

Trường là TV 

HĐQT

3702366949 6/8/2015
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